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	Stt
	Phòng máy
	 Tổ quản lý
	Số giáo viên trực
(1 ô là một GV, 2 ô là hai GV)
	Ghi chú

	1
	Vẽ (F1.1-09)
	
	Không trực

	2
	3  (H1.2-02)
	
	Không trực

	3
	4  (H1.2-03)
	CNPM
	
	
	

	4
	5  (H1.2-04)
	MMT
	Đặng Ngọc Đoàn
	
	[bookmark: _GoBack]PM5 (đến 31/03/2019)

	5
	6  (H1.3-02)
	KHMT
	
	

	6
	7  (H1.3-03)
	KHMT
	
	
	

	7
	8  (H1.3-04)
	KHMT
	
	
	

	8
	9  (H1.3-05)
	MMT
	Lê Quý Hưng Quốc
	
	PM9 (đến 31/03/2019)

	9
	10(F1.1-07)
	MMT
	Bùi Văn Dũng
	PM10 (đến 31/03/2019)

	10
	11(F1.1-08)
	CNPM
	
	

	11
	12(F1.2-02)
	MMT
	Nguyễn Văn Đôn
	PM12 (đến 31/03/2019)

	12
	13(F1.2-03)
	CNPM
	
	
	

	13
	14(F1.2-04)
	CNPM
	
	
	

	14
	15(F1.2-05)
	CNPM
	
	
	

	16
	CLC(F1.2-06)
	KHMT
	
	
	

	17
	F1.2-07
	KHMT
	
	
	

	18
	F1.2-08
	MMT
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Phần cứng (đến 31/03/2019)






